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SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 
 

Số:                /QĐ-SLĐTBXH 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Quảng Bình, ngày          tháng 12 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Công nhận đề tài, sáng kiến, giải pháp năm 2020 
 

GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI QUẢNG BÌNH 

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Thi đua, Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn; 

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng;  

Căn cứ Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND ngày 11/11/2019 của UBND 

tỉnh ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng tỉnh Quảng Bình; 

Căn cứ Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ngày 04/7/2016 của UBND 

tỉnh Quảng Bình ban hành Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức bộ máy của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình; 

Quyết định số 4157/QĐ-UBND ngày 28/11/2018 của UBND tỉnh về việc sắp 

xếp, tổ chức lại các phòng thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh 

Quảng Bình; 

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng và Khoa học sáng 

kiến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ngày 27/12/2020; 

Xét đề nghị của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng và Khoa học sáng kiến 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và đề nghị của Chánh Văn phòng Sở. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận đề tài, sáng kiến, giải pháp của 47 cá nhân có tính mới 

và sáng tạo, được áp dụng và mang lại hiệu quả thiết thực trong thực hiện nhiệm 

vụ, công tác của Ngành năm 2020 (có Danh sách kèm theo). 

Điều 2. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng các tổ chức chuyên môn, đơn vị 

trực thuộc Sở và các cá nhân có tên trong Danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- Lưu: VT, TĐKT-KHSK. 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 Nguyễn Trường Sơn 



DANH SÁCH CÔNG NHẬN ĐỀ TÀI, SÁNG KIẾN, GIẢI PHÁP NĂM 2020 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-SLĐTBXH ngày           /12/2020 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Quảng Bình) 

 

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị Tên đề tài, sáng kiến, giải pháp 

1 Ông Nguyễn Trường Sơn 
Giám đốc Sở Lao động - Thương binh 

và Xã hội 

Giải pháp triển khai có hiệu quả chính sách hỗ trợ người dân gặp khó 

khăn do đại dịch Covid-19 

2 Ông Trịnh Đình Dương 
Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội  

Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền giảm nghèo trên 

địa bàn tỉnh 

3 Ông Hồ Tân Cảnh 
Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội  

Một số giải pháp để đổi mới công tác tiếp cận, quản lý trong triển 

khai và duy trì mô hình tăng cường năng lực của các nhóm đồng 

đẳng, nhóm tự lực, câu lạc bộ của người bán dâm trong việc tiếp cận, 

truyền thông và hỗ trợ giảm hại, phòng, chống bạo lực giới 

4 Ông Phan Nam Trưởng phòng Chính sách lao động 

Một số giải pháp đẩy mạnh công tác đưa người lao động đi làm việc 

ở nước ngoài theo hợp đồng để giải quyết việc làm ở tỉnh Quảng 

Bình 

5 Bà Trịnh Thị Phương Dung Phòng Chính sách lao động 
Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giải quyết việc làm cho lao 

động nữ tỉnh Quảng Bình 

6 Ông Đoàn Xuân Toản Chánh Thanh tra 
Giải pháp nâng cao chất lượng công tác phòng, chống tham nhũng 

tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

7 Bà Trần Phương Thảo Thanh tra 

Thực trạng và một số giải pháp, đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả 

công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của 

ngành Lao động - Thương binh và Xã hội 

8 Bà Đinh Thị Ngọc Lan Trưởng phòng Giáo dục nghề nghiệp 
Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực chất lượng cao của 

tỉnh Quảng Bình 

9 Ông Nguyễn Cao Cường Phòng Giáo dục nghề nghiệp 
Một số giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức Hội giảng nhà giáo 

Giáo dục nghề nghiệp cấp tỉnh Quảng Bình lần thứ III, năm 2020 

10 Bà Đoàn Thị Hà 
Phó Trưởng phòng Bảo trợ xã hội và 

trẻ em 

Đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp để thúc đẩy giảm nghèo 

trên địa bàn tỉnh Quảng Bình 
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11 Bà Hoàng Thị Thanh Tú Phòng Bảo trợ xã hội và trẻ em 
Luận văn Thạc sĩ: Đánh giá thành tích của các viên chức tại Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình 

12 Bà Nguyễn Thị Tố Oanh 
Phòng Phòng, chống tệ nạn xã hội và 

Bình đẳng giới 

Luận văn Thạc sỹ: Quản lý Nhà nước về phòng, chống mại dâm trên 

địa bàn tỉnh Quảng Bình  

13 Bà Phan Thị Kim Ngân Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính 
Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý tài chính ngân sách tại Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội 

14 Bà Nguyễn Thị Hằng Phòng Kế hoạch - Tài chính 
Luận văn Thạc sĩ: Giải quyết việc làm cho lao động nông thôn thị xã 

Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình 

15 Bà Vương Thị Kiến Giang Trưởng phòng Người có công 
Giải pháp nâng cao hiệu quả tham mưu xử lý văn bản đến tại Sở Lao 

động-Thương binh và Xã hội liên quan lĩnh vực người có công  

16 Ông Bùi Ngọc Thành Phòng Người có công 

Giải pháp đổi mới về việc thẩm định, cập nhật hồ sơ đề nghị giải 

quyết chế độ trợ cấp đối với Thanh niên xung phong theo quyết định 

số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ 

17 Bà Nguyễn Thị Kim Oanh Chánh Văn phòng 

Đề án bổ sung chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Điều dưỡng luân 

phiên người có công và thành lập Ban Quản lý Đền thờ Bác Hồ và 

các Anh hùng liệt sỹ tỉnh 

18 Ông Võ Hồng Giang Phó Chánh Văn phòng 
Giải pháp thực hiện Văn hóa công sở và Quy tắc ứng xử tại Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình 

19 Ông Phan Thanh Vân Văn phòng 
Giải pháp nâng cao tuổi thọ lốp xe và chuyển hướng nước thải điều 

hòa tránh gỉ sét tại thành khung xe ô tô 

20 Ông Trần Huỳnh Phú Phó Giám đốc Cơ sở Cai nghiện ma túy 
Đổi mới phương pháp giáo dục nhằm thay đổi hành vi, nhân cách 

của học viên tại Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh Quảng Bình 

21 Bà Ngô Thị Vân Khánh 
Trưởng phòng Tư vấn và Quản lý sau 

cai nghiện, Cơ sở Cai nghiện ma túy 

Giải pháp đổi mới công tác tư vấn đối với người nghiện ma túy vào 

cai nghiện tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Quảng Bình 

22 Bà Lê Thị Thanh Huyền 
Phòng Dạy nghề - Lao động trị liệu, Cơ 

sở Cai nghiện ma túy 

Giải pháp về lập kế hoạch cho đối tượng vào cai nghiện tại Cơ sở cai 

nghiện ma túy tỉnh Quảng Bình 

23 Ông Nguyễn Đức Huy 
Phòng Quản lý và Giáo dục đối tượng, 

Cơ sở Cai nghiện ma túy 

Giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý học viên tại Cơ sở 

cai nghiện ma túy tỉnh Quảng Bình 
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24 Ông Ngô Văn Hóa 

Phó Giám đốc Phụ trách Trung tâm 

Chăm sóc và phục hồi chức năng cho 

người tâm thần 

Sáng kiến đổi mới phương pháp quản lý, điều hành và triển khai thực 

hiện nhiệm vụ tại Trung tâm Chăm sóc và PHCN cho người tâm thần 

tỉnh Quảng Bình  

25 Ông Hoàng Minh Hiệu 

Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ Công tác 

xã hội, Trung tâm Chăm sóc và phục 

hồi chức năng cho người tâm thần 

Sáng kiến đổi mới năng cao kiến thức chăm sóc bệnh nhân tâm thần 

tại cộng đồng 

26 Ông Phạm Thanh Hiếu 
Trung tâm Chăm sóc và phục hồi chức 

năng cho người tâm thần 

Sáng kiến trong quản lý tài sản, công cụ - dụng cụ tại Trung tâm 

Chăm sóc và Phục hồi chức năng cho người tâm thần 

27 Bà Trần Thị Thùy Dung 
Trung tâm Chăm sóc và phục hồi chức 

năng cho người tâm thần 

Sáng kiến kinh nghiệm áp dụng các hoạt động vui chơi, giải trí và 

thể dục, thể thao nhằm nâng cao hiêu quả chăm sóc bệnh nhân tâm 

thần tại Trung tâm Chăm sóc và Phục hồi chức năng cho người tâm 

thần tỉnh Quảng Bình  

28 Bà Trần Thị Mỹ 
Phó Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã 

hội 

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc, nuôi dưỡng 

đối tượng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Quảng Bình 

29 Bà Nguyễn Thị Hóa 
Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính - 

Tổng hợp, Trung tâm Bảo trợ xã hội 

Một số giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh 

đạo, quản lý cấp phòng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Quảng 

Bình 

30 Bà Phạm Thị Nhung 
Phó Trưởng phòng Quản lý - Giáo dục 

đối tượng, Trung tâm Bảo trợ xã hội 

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục tâm lý cho trẻ 

tuổi vị thành niên tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Quảng Bình 

31 Bà Phan Thị Ngọc Hiệp 
Phòng Quản lý - Giáo dục đối tượng, 

Trung tâm Bảo trợ xã hội 

Một số giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ công tác xã hội trong 

việc chăm sóc nuôi dưỡng trẻ em bị bỏ rơi từ thực tiễn Trung tâm 

Bảo trợ xã hội tỉnh Quảng Bình 

32 Bà Nguyễn Thị Phượng 
Phòng Y tế - Phục hồi chức năng, 

Trung tâm Bảo trợ xã hội 

Giải pháp nâng cao hiệu quả, chất lượng cuộc sống qua bữa ăn hàng 

ngày cho đối tượng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Quảng Bình 

33 Bà Nguyễn Thị Mai Huệ 
Phó Giám đốc phụ trách Quỹ Bảo trợ 

trẻ em 

Giải pháp nâng cao hiệu quả vận động nguồn lực hỗ trợ cho trẻ em 

trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2020 thông qua các tổ chức xã hội 

34 Ông Nguyễn Thanh Phương Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm 
Giải pháp nâng cao chất lượng cung cấp thông tin tuyển dụng lao 

động và đăng ký tìm việc qua APP điện thoại 

35 Bà Trương Thị Thanh Hòa 
Phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng 

hợp, Trung tâm Dịch vụ việc làm 

Giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong việc lưu trữ thông tin 

dữ liệu và chia sẽ trực tuyến 
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36 Bà Phan Thị Diệu Anh 
Phòng Bảo hiểm thất nghiệp, Trung 

tâm Dịch vụ việc làm 

Một số giải pháp nâng cao trong công tác quản lý hồ sơ bảo hiểm 

thất nghiệp 

37 Bà Lê Thị Như Quỳnh 
Phòng Thông tin thị trường lao động, 

Trung tâm Dịch vụ việc làm 

Một số giải pháp phát triển thông tin thị trường lao động tạiTrung 

tâm Dịch vụ việc làm Quảng Bình 

38 Bà Nguyễn Thị Kim Nhung 
Phó Trưởng phòng Đào tạo nghề, 

Trung tâm Dịch vụ việc làm 

Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyển sinh và Đào tạo 

nghề 

39 Ông Phạm Khắc Mạnh 
Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm 

Điều dưỡng luân phiên người có công 

Giải pháp nâng cao chất lượng chế biến món ăn phục vụ người có 

công đến điều dưỡng tại Trung tâm điều dưỡng luân phiên người có 

công tỉnh Quảng Bình 

40 Ông Trần Ngọc Toàn 

Phó Trưởng phòng Hành chính, Trung 

tâm Điều dưỡng luân phiên người có 

công 

Một số giải pháp tiết kiệm năng lượng điện tại Trung tâm điều 

dưỡng luân phiên người có công tỉnh Quảng Bình 

41 Ông Võ Viết Đức 

Phòng Y tế - Phục hồi chức năng, 

Trung tâm Điều dưỡng luân phiên 

người có công 

Giải pháp phân loại nhóm bệnh để có chế độ ăn uống chăm sóc hợp 

lý cho các đối tượng người có công về điều dưỡng 

42 Bà Trần Thị Diệu Liên  
Phòng Nghiệp vụ, Trung tâm Điều 

dưỡng luân phiên người có công 

Giải pháp đổi mới quy trình dọn buồng phòng phục vụ đối tượng 

người có công điều dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng luân phiên 

người có công 

43 Bà Trần Thị Thủy 
Phòng Nghiệp vụ, Trung tâm Điều 

dưỡng luân phiên người có công 

Quy trình sơ chế thực phẩm và chế biến món ăn phục vụ đối tượng 

người có công 

44 Bà Hoàng Thị Hương Lan Làng Trẻ em SOS Đồng Hới 
Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho con trẻ của 

Làng trẻ em SOS Đồng Hới 

45 Bà Hoàng Thị Thanh Xuân 
Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo, Làng 

Trẻ em SOS Đồng Hới 

Một số giải pháp trong công tác chỉ đạo xây dựng môi trường giáo 

dục lấy trẻ làm trung tâm 

46 Bà Nguyễn Thị Nở Làng Trẻ em SOS Đồng Hới 
Một số biện pháp phòng, tránh tai nạn thương tích cho trẻ 5 tuổi 

trong Trường Mẫu giáo SOS 

47 Bà Phan Thị Phương Thanh Làng Trẻ em SOS Đồng Hới 
Một số biện pháp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong công tác 

bán trú cho trẻ mầm non 
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